
STT NỘI DUNG THU DỰ TOÁN NĂM

ƯỚC THỰC 

HIỆN QUÝ (06 

THÁNG, NĂM)

SO SÁNH (%)

A B 1 2 3 = 2/1

I TỔNG SỐ THU  4,640,617,000  8,293,918,810 

1 Các khoản thu xã hưởng 100 %  107,000,000  42,788,000 39.99%

2 Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ  293,400,000  4,676,710,161 1593.97%

3 Thu bổ sung  4,240,217,000  2,100,000,000 49.53%

- Bổ sung cân đối ngân sách  4,240,217,000  2,100,000,000 49.53%

- Bổ sung có mục tiêu

4 Thu chuyển nguồn  1,474,420,649 

II TỔNG SỐ CHI  4,640,617,000  6,179,277,096 

1 Chi đầu tư phát triển  4,355,828,405 

2 Chi thường xuyên  4,573,617,000  1,823,448,691 39.87%

3 Dự phòng  67,000,000 

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

(Đã được HĐND xã  khóa XX phê chuẩn tại kỳ họp thứ 5 ngày 25/7/2023)
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THU 

NSNN

THU 

NSNN
THU NSX

A B 1 3 6 = 4/2

Tổng số thu 178.72

I Các khoản thu 100% 39.99

1 Phí, lệ phí 29.04

2
Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi 

công sản khác

3 Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp

4 Thu phạt, tịch thu khác theo quy định

5 Thu khác 102.86

II
Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ 

phần trăm (%)
1593.97

1 Các khoản thu phân chia 111.34

11 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 3.3

12
Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ 

hộ gia đình

13
Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ 

kinh doanh
152.27

14 Lệ phí trước bạ nhà, đất 139.61

2
Các khoản thu phân chia khác do cấp 

tỉnh quy định
12540.03

21 Thu tiền sử dụng đất

22 Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước

23 Thuế tài nguyên

24 Thuế giá trị gia tăng 79.69

25 Thuế thu nhập doanh nghiệp

26 Thuế thu nhập cá nhân 127.8

27 Thuế tiêu thụ đặc biệt

III
Thu viện trợ không hoàn lại trực 

tiếp cho xã (nếu có)

IV Thu chuyển nguồn

V Thu kết dư ngân sách năm trước

VI Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 49.53

1 Thu bổ sung cân đối 49.53

2 Thu bổ sung có mục tiêu
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2 4 5 = 3/1

 4,640,617,000  8,293,918,810 
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TỔNG SỐ XDCB TX TỔNG SỐ XDCB XDCB TX

A B 1 2 3 4 5 8 = 5/2 9 = 6/3

TỔNG CHI  4,640,617,000  4,640,617,000  6,436,701,196  4,355,828,405 44.84

Trong đó:

Chi công tác dân quân tự vệ, trật tự an toàn xã hội  416,500,000  416,500,000  277,152,100 66.54

Chi dân quân tự vệ  263,000,000  263,000,000  188,136,100 71.53

Chi trật tự an toàn xã hội  153,500,000  153,500,000  89,016,000 57.99

1 Chi giáo dục

2 Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ

3 Chi y tế

4 Chi văn hóa, thông tin  95,300,000  95,300,000  28,909,500 30.34

5 Chi phát thanh, truyền thanh  50,000,000  50,000,000  32,727,000 65.45

6 Chi thể dục, thể thao

7 Chi bảo vệ môi trường  100,000,000  100,000,000 

8 Chi các hoạt động kinh tế  60,000,000  60,000,000  16,986,000 28.31

Giao thông

Nông - lâm - thủy lợi - hải sản  60,000,000  60,000,000  16,986,000 28.31

Thị chính

Thương mại, du lịch

Các hoạt động kinh tế khác

Chi quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể  3,625,000,000  3,625,000,000  5,971,142,596  4,355,828,405 44.56

Quản lý Nhà nước  2,138,500,000  2,138,500,000  5,381,339,546  4,355,828,405 47.95

Đảng Cộng sản Việt Nam  800,000,000  800,000,000  296,186,282 37.02

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam  192,000,000  192,000,000  92,338,546 48.09

Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM  117,500,000  117,500,000  39,626,750 33.72

Hội Liên hiệp Phụ nữ  96,500,000  96,500,000  42,116,750 43.64

Hội Cựu chiến binh  100,000,000  100,000,000  35,469,466 35.47

Hội Nông dân  121,500,000  121,500,000  59,749,256 49.18

Chi hỗ trợ khác (nếu có)  59,000,000  59,000,000  24,316,000 41.21

10 Chi cho công tác xã hội  198,000,000  198,000,000  109,784,000 55.45

Trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã nghỉ việc theo chế độ quy định và trợ cấp 

khác
 138,000,000  138,000,000  68,526,000 49.66

Chính sách và hoạt động phục vụ người có công với cách mạng  60,000,000  60,000,000  21,530,000 35.88

11 Chi khác  28,817,000  28,817,000 

12 Dự phòng  67,000,000  67,000,000 

13 Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau

Nộp trả ngân sách cấp trên

            ỦY BAN NHÂN DÂN

               XÃ TÂN HỒNG
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6 7 = 4/1

 2,080,872,791 138.7
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